
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Trang Phương x 331621714 3/13/2012 CA Vĩnh Long Đạt
Cty CB và CB TP 

SG

2 Bùi Thị Như Thoa x 271688263 3/27/2015 CA Đồng Nai Đạt Cty Toàn Phát

3 Hoàng Minh Thoại x 122030147 1/24/2014 CA Bắc Giang Đạt Cty Tiền Hậu

4 Nguyễn Bá Tùng x 023022501 8/5/2014 CA TP. HCM Đạt

5 Đỗ Thanh Dung x 025067267 3/30/2009 CA TP. HCM Đạt

6 Nguyễn Thị Kim Huệ x 340646938 11/13/2014 CA Đồng Tháp Đạt

7 Lê Thị Hoa x 024496391 6/14/2006 CA TP. HCM Không đạt Cty Măng Non 

8 Đào Thị Thu Huyền x 025223374 12/11/2009 CA TP. HCM Không đạt

9 Trương Hoài Thanh x 341074982 8/28/1996 CA Đồng Tháp Không đạt

10 Nguyễn Thị Hồng x
07916200033

0
1/27/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưKhông đạt

11 Đỗ Thị Nhâm x 024308776 2/10/2006 CA TP. HCM Không đạt

12 Lương Tấn Hanh x 024637402 11/6/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Daly

13 Nguyễn Thị Thu Thảo x 301536876 9/5/2014 CA Long An Đạt

14 Nguyễn Hồng Ánh Linh x 024636998 10/27/2006 CA TP. HCM Đạt

15 Trần Thị Cẩm Nhung x 025139644 7/15/2009 CA TP. HCM Đạt Cty King Foods

16 Văn Đức Hiếu x 273115513 2/8/2012 CA Bà Rịa VT Đạt

17 Nguyễn Minh Tuấn x 022752241 7/31/2015 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Thị Mai Trúc x 020167787 12/4/2013 CA TP. HCM Đạt Cty XNK 4T

19 Trần Thị Bích Ngọc x 023946192 2/27/2013 CA TP. HCM Đạt

20 Võ Thị Mỹ Trang x 301438631 8/5/2015 CA Long An Đạt Cty Bò Tươi 88

21 Lê Minh Tiến x 321489266 6/3/2009 CA Bến Tre Đạt

22 Lê Văn Sang x 371590040 2/24/2015 CA Kiên Giang Đạt
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23 Trịnh Hữu Bừng x
03508700093

4
7/6/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

24 Trần Tài Linh x 312140447 4/21/2007 CA Tiền Giang Đạt
Cty Gia Hưng 

Thịnh

25 Bùi Thị Thanh Thảo x 022082041 6/14/2008 CA TP. HCM Không đạt

26 Nguyễn Văn Hạnh x 024630551 9/6/2006 CA TP. HCM Đạt

27 Nguyễn Thị Trúc Linh x 025652076 6/11/2012 CA TP. HCM Đạt

28 Phan Thị Cẩm Hồng x 023266774 2/27/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Hải Lộc

29 Trương Chánh Tín x 264256561 1/11/2016 CA Ninh Thuận Đạt

30 Huỳnh Thanh Phú x 321365340 8/2/2005 CA Bến Tre Đạt

31 Phan Hữu Phong x 024570742 6/20/2006 CA TP. HCM Đạt

32 Lê Kim Hưng x 173067241 3/14/2006 CA Thanh Hóa Đạt

33 Sử Thị Ngọc Yến x 024259900 2/25/2011 CA TP. HCM Đạt

34 Nguyễn Thị Yến x 024626787 5/9/2012 CA Hưng Yên Đạt

35 Nguyễn Trung Trực x 321154800 10/14/2013 CA Bến Tre Đạt

36 Vũ Đức Tuấn x 171695371 2/25/2015 CA Thanh Hóa Đạt

37 Lê Thị Ngọc Ánh x 174143444 6/11/2010 CA Thanh Hóa Đạt

38 Nguyễn Thị Vẹn x 215270736 7/15/2008 CA Bình Định Đạt

39 Lê Bá Khuê x 212692667 1/29/2008 CA Quãng Ngãi Đạt

40 Phạm Quốc Thống x 352181294 12/23/2008 CA An Giang Đạt

41 Nguyễn Quốc Thái Hòa x 022992109 10/21/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Trường 

Thành 

42 Di Danh Tùng x 022152190 11/6/2013 CA TP. HCM Đạt

43 Phan Thị Hồng Loan x 023898220 10/13/2015 CA TP. HCM Đạt

44 Trần Thị Kim Thu x 024073890 1/27/2003 CA TP. HCM Đạt

45 Trần Thị Mỹ Hạnh x 183158394 5/17/2011 CA Hà Tĩnh Đạt

46 Phan Thị Hằng x 025535918 12/30/2011 CA TP. HCM Đạt

47 Nguyễn Hữu Phát x 024946788 5/3/2008 CA TP. HCM Đạt

48 Nguyễn Thị Hải Đăng x 024789804 10/2/2007 CA TP. HCM Đạt

49 Lê Thị Diễm Kiều x 341849209 7/5/2013 CA Đồng Tháp Đạt

50 Dương Minh Hằng x 371566278 1/6/2009 CA Kiên Giang Không đạt
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51 Lữ Thị Thanh Hoa x 023211542 9/6/2010 CA TP. HCM Đạt

52 Trần Thị Hồng Cẩm x 024381472 9/15/2014 CA TP. HCM Đạt

53 Nguyễn Thị Tánh x 022545114 5/9/2005 CA TP. HCM Không đạt

54 Lê Minh Trị x 024581484 10/19/2006 CA TP. HCM Đạt

55 Lê Quang Khải x 341101503 12/27/2007 CA Đồng Tháp Đạt

56 Nguyễn Công Sang x 351249208 8/7/2008 CA An Giang Đạt

57 Ngô Thanh Thoảng x 025436831 3/3/2011 CA TP. HCM Đạt

58 Nguyễn Thị Khánh Ly x 215233559 4/3/2006 CA Bình Định Đạt Cty An Na S.E.A

59 Lý Thạch Thảo x 285676082 6/20/2013 CA Bình Phước Đạt

60 Phạm Quang Đạt x
09108500003

7
3/14/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưKhông đạt

61 Trần Thị Ngọc Anh x 371717562 8/5/2013 CA Kiên Giang Không đạt

62 Võ Thị Thanh Khang x 025178181 1/8/2013 CA TP. HCM Không đạt

63 Trần Minh Nhựt x 025085847 6/22/2009 CA TP. HCM Không đạt

64 Lê Thị Xuân Hiền x 250517536 2/21/2014 CA Lâm Đồng Đạt Cty An Khánh 

65 Đỗ Thanh Hoài x 273127468 8/23/2006 CA Bà Rịa VT Đạt

66 Trương Thị Kiều Oanh x 321291170 10/21/2003 CA Bến Tre Đạt

67 Nguyễn Đức Thịnh x 025132999 7/6/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty Peace Food 

Việt Nam

68 Nguyễn Thế Phong Lưu x 023824118 4/22/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Kim Liên

69 Lâm Thị Ngọc Tuyền x 025756240 4/23/2013 CA TP. HCM Không đạt

70 Nguyễn Thị Như Hằng x 023824119 3/13/2015 CA TP. HCM Không đạt

71 Nguyễn Kim Thuận x
07008100000

5
3/23/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

72 Đoàn Thị Kim Liên x 023887387 1/30/2008 CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Thị Ngọc Thủy x 023454647 8/17/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Phú Hưng

74 Võ Kim Loan x 022562521 8/26/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Kim Loan

75 Trịnh Kim Ngân x 024924936 5/16/2011 CA TP. HCM Đạt

76 Hoàng Thụy Thùy Trang x 025128241 10/10/2014 CA TP. HCM Không đạt

77 Trần Thị Thu Nguyệt x 021465269 1/23/2007 CA TP. HCM Đạt

78 Lê Thị Thu Nguyệt x 022099913 4/16/2010 CA TP. HCM Đạt
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79 Phạm Thị Muội x
08317500002

2
2/19/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

80 Phạm Văn Dũng x 021959689 7/15/2003 CA TP. HCM Không đạt

81 Võ Thị Cẩn x
07217800094

3
3/24/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưKhông đạt

82 Hoàng Tuấn Long x 250670412 3/6/2014 CA Lâm Đồng Đạt Cty Minh Huân

83 Trần Thị Anh Thùy x 271982540 1/16/2014 CA Đồng Nai Đạt

84 Trần Minh Việt x 023891306 9/24/2008 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

85 Mai Thanh Chiến x 280820167 8/15/2011 CA Bình Dương Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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(Ngày 04/08/2016, buổi sáng)
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